THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 (TUẦN 24)
(từ ngày 20/4-24/4)
LỚP 2/1

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 1) - KNS

	
	
	4
	14g45-15g20
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 2) – KNS 

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Chính tả
	Nghe viết: Quả tim khỉ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 4 – một phần tư – Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	8h45-9g20
	LTVC
	Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ - KNS

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tập đọc
	Voi nhà - KNS

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Đáp lời phủ định .Nghe và trả lời câu hỏi – KNS 

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	









LỚP 2/2
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 1) - KNS

	
	
	4
	14g45-15g20
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 2) – KNS 

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Chính tả
	Nghe viết: Quả tim khỉ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 4 – một phần tư – Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	LTVC 
	Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ - KNS

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tập đọc
	Voi nhà - KNS

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Đáp lời phủ định . Nghe và trả lời câu hỏi – KNS 

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	











LỚP 2/3
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	9g30-10h5
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 1) - KNS

	
	
	4
	14g45-15g20
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 2) – KNS 

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Chính tả
	Nghe viết: Quả tim khỉ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 4 – một phần tư – Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	LTVC 
	Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	2
	9g30-10h5
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ - KNS

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tập đọc
	Voi nhà - KNS

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Đáp lời phủ định .Nghe và trả lời câu hỏi – KNS 

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	












LỚP 2/4
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán
	Luyện tập

	
	
	2
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 1) - KNS

	
	
	4
	14g45-15g20
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 2) – KNS 

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Chính tả
	Nghe viết: Quả tim khỉ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 4 – một phần tư – Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	LTVC 
	Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	2
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ - KNS

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tập đọc
	Voi nhà - KNS

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Đáp lời phủ định .Nghe và trả lời câu hỏi – KNS 

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
                                                                          













LỚP 2/5
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 1) - KNS

	
	
	2
	8h45-9h20
	Tập đọc
	Quả tim khỉ (Tiết 2) – KNS 

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Chính tả
	Nghe viết: Quả tim khỉ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 4 – một phần tư – Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa U, Ư

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	LTVC 
	Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 5

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	2
	14g-14g35
	Kể chuyện
	Quả tim khỉ - KNS

	
	
	3
	14g45-15g20
	Tập đọc
	Voi nhà -KNS

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	2
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời phủ định .Nghe và trả lời câu hỏi – KNS 

	
	
	3
	14g45-15g20
	Toán
	Ôn tập


                                                                            
 Ngày 16 tháng 4 năm 2020
                                                                                                            Tổ trưởng
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